Đề cương ôn tập Tin học 9 HK2
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chọn tên Mail đúng
A. hungnv@gmail.com                           
B. www.vnepress.net
C. http://www.dantri.com.vn                  
D. NgaBT@.com
Câu 2:  Đâu là trang Web tìm kiếm thông tin:
A. http://www.Viloet.com                       
B. http://www.google.com.vn
C. http://www.yahoo.com                       
D. B và C đúng
Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?
A. Mạng có dây   
B. Mạng WAN             
C. Mạng LAN             
 D. Mạng không dây
Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
A. Pascal               
B. thnl                           
C. html                          
D. thml
Câu 5: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?
A. Locel Area Networld                          
B. Local Are Network
C. Local Area Network                           
D. Lacal Area Network
Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web?
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
Câu 7: Siêu văn bản là gì?
A. Là các trang web
B. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…
C. Hypertext
D. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết
Câu 8: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?
A. Máy trạm (client, workstation)
B. Là mô hình khách-chủ (server-client)
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)
D. Máy chủ (server)
Câu 9:  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:
      j Gõ tên đăng nhập và mật khẩu
      k Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử
      l Mở Internet
      m Nháy chuột vào nút Đăng nhập
A. j-k-l-m                 
B. l-k-j-m                        
C. m-l-k-j                    
D. k-l-j-m
Câu 10: Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?
A. <lop9b>@<yahoo.com>                          
B. <Tên đăng cập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>
C. <Tên đăng cập>@<gmail.com>              
D. <Tên đăng cập>
 Câu 11: Nêu các kiểu mạng?
A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng
B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng
C. Mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng
Câu 12: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng
B. Mạng có dây và mạng không dây
C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng LAN  và mạng WAN
Câu 13: Internet là gì?
A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.
D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính
Câu 14: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.
 j Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá
 k Truy cập vào máy tìm kiếm
 l Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm
 m Nháy vào liên kết chứa thông tin
A. j-k-l-m                 
B. k-j-l-m                        
C. m-l-k-j                     
D. k-l-j-m
Câu 15: Website là gì?
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
B. Gồm nhiều trang web
C. http://www.edu.net.vn
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
Câu 16: Vai trò của máy chủ là gì?
A. Quản lí  các máy trong mạng             
B. Điều hành các máy trong mạng
C. Phân bố các tài nguyên trong mạng   
D. Cả A,B và C đều đúng
Câu 17: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là;
A. www.google.com.vn                     
B. www.yahoo.com
C. www.gmail.com                           
D. B và C đúng
Câu 18: Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?
A. Gửi thư điện tử                       
 B. Truy cập mạng LAN
C. Truy cập vào trang Web
D. Kết nối mạng           
Câu 19: Máy tìm kiếm dùng để làm gì?
A. Đọc thư điện thư điện tử     
B. Truy cập vào website
C. Tìm kiếm thông tin trên mạng 
D. Chơi game           
Câu 20: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:
A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.
B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.
C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.
D. A,B và C đều đúng.
Câu 21: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website?
A. vietnamnet.vn                                       
B. phuongnam@yahoo.com.vn
C. www.edu.net.vn                                    
D. A và C đều đúng.
Câu 22: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:
A. Thiết bị đầu cuối                                 
B. Môi trường truyền dẫn          
C. Thiết bị kết nối mạng                          
D. Giao thức truyền thông
Câu 23:  Mạng nào không cùng loại với 3 mạng còn lại:
A. 50 máy tính trong 5 tầng của một tòa nhà kết nối với nhau để dùng chung tài nguyên
B. Một máy tính ở Huế kết nối với một máy tính ở Đà Nẵng để sao chép dữ liệu và gửi thư điện tử
C. Mười máy tính và một máy in trong một văn phòng kết nối với nhau để dùng chung máy in
D. Ba máy tính ở 3 phòng trong một hộ gia đình kết nối với nhau để dùng chung bộ nhớ.
Câu 24: Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?
A. Các loại dây dẫn  hoặc các loại sóng            
B. Phạm vi địa lí                   
C. Các thiết bị kết nối mạng                              
Câu 25: Địa chỉ Website thi giải toán trên mạng là ?
A. www.olympictoan.vn                          
B. www.violympictoan.vn                                     
C. www.olympic.vn                                  
D. www.violympic.vn
Câu 26: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?
A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save
B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save
C. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save
D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save
Câu 27: Trong các cách sau, cách nào là tốt nhất để biết địa chỉ thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.
         A. Tìm trong danh bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử.    
        B. Thử một địa chỉ thư điện tử bất kỳ nào đó.
         C. Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm trên Internet.    
        D. Gọi điện thoại cho bạn để hỏi.
Câu 28: Muốn kết nối Internet thì phải đăng ký với:
A. Bưu điện VNPT                                           
B. Công ty Viettel     
C. Công ty Mobile                                           
D. Nhà cung cấp dich vụ mạng Internet
Câu 29: Chọn tên Mail đúng
A. hoangvu0572@gmail.com                          
B. www.vnepress.net
C. http://www.dantri.com.vn                           
D. hoangvu0572@.com
Câu 30: Nêu một số máy tìm kiếm?
A. http://www.bing.com                                   
B. http://www.google.com.vn
C. http://www.yahoo.com                                
D. Cả 3 đều đúng
Câu 31: Virus máy tính được hiểu là:
A. Sống ký sinh với vật chủ là máy tính.     
B. Dễ lây lan và có thể tự nhân bản.
C. Đoạn chương trình máy tính và có tính lây lan từ máy này sang máy khác.
D. Đoạn chương trình máy tính.
Câu 32: Virus máy tính khi lây nhiễm vào máy tính thì thường:
A. Ăn cắp thông tin và tiêu tốn tài nguyên hệ thống
B. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm hỏng, làm mất hoặc ăn cắp thông tin
C. Ăn cắp hoặc làm hỏng thông tin quan trọng
D. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm hỏng, làm mất thông tin
Câu 34: Website là gì?
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
B. Gồm nhiều trang web
C. http://www.edu.net.vn
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
Câu 35: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải có phần mềm:
A. Internet Explorer   
B.Mozilla FireFox      
C. Google Chrome     
D. Duyệt Web
Câu 36: Dịch vụ thư điện tử gửi được:
A. Nhiều dạng thông tin                                  
B. Chỉ dạng thông tin văn bản
C. Thông tin văn bản và hình ảnh                  
D. Thông tin văn bản và các đường liên kết
Câu 37: Mạng máy tính là :
a. Tập hợp các máy tính
b. Mạng Internet
c. Mạng LAN           
d. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng
Câu 38. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào phù hợp nhất với mục đích kết nối các máy tính thành mạng:
            a. Sử dụng các thiết bị, dữ liệu hay các phần mềm trên các máy khác nhau .
            b. Các máy tính trong mạng có thể trao đổi dữ liệu với nhau
            c. Sao lưu dữ liệu từ máy này sang máy khác
            d. Câu a và c đều đúng
Câu 39. Để kết nối các máy tính lại với nhau, người ta :
a. Sử dụng cáp quang                      
b. Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại .
c. Sử dụng đường truyền vô tuyến
d. Các câu trên đều đúng
Câu 40. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ?
a. Webcam                                         
b. Hub
c. Modem                                          
d. Vỉ mạng

